
Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 
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BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: Phó Giáo sư 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng     

Ngành: Y học;           Chuyên ngành: Dinh dưỡng 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN TRỌNG HƯNG 

2. Ngày tháng năm sinh: 02/10/1977;      Nam    ; Nữ        Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh;            Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 

phố): P205A1, ngõ 29 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội  

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): P205A1, ngõ 29 Lạc 

Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 

Điện thoại di động: 0912.187.523;         E-mail: nguyentronghung9602@yahoo.com 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ tháng 9/2002 đến tháng 9/2008: Chức vụ: Nghiên cứu viên, Bác sĩ Khoa Dinh dưỡng 

lâm sàng và tiết chế, Viện Dinh dưỡng; Bác sĩ Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Bạch Mai.  

- Từ tháng 10/2008 đến tháng 9/2011: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tokushima, 

Nhật Bản. 
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- Từ tháng 10/2011 đến tháng 12/2013: Chức vụ Nghiên cứu viên, Tiến sĩ, Bác sĩ khoa 

Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Viện Dinh dưỡng. 

- Từ tháng 01/2014 đến tháng 09/2019: Chức vụ Nghiên cứu viên, Tiến sĩ, Phó Trưởng 

khoa Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Viện Dinh dưỡng. 

- Từ tháng 06/2016 đến nay: Chức vụ kiêm nhiệm Phó Trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng 

và tiết chế, Bệnh viện Nội tiết Trung ương. 

- Từ tháng 07/2017 đến nay: Chức vụ kiêm nhiệm Phó Chủ nhiệm Bộ môn Dinh dưỡng và 

An toàn thực phẩm, Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam. 

- Từ tháng 10/2019 đến tháng 6/2023: Chức vụ Trưởng khoa Khám tư vấn dinh dưỡng 

người lớn, Viện Dinh dưỡng 

- Từ tháng 7/2023 đến nay: Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Viện Dinh dưỡng 

- Chức vụ: Hiện nay: Trưởng phòng; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng khoa. 

- Cơ quan công tác hiện nay: Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế. 

- Địa chỉ cơ quan: 48B Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Điện thoại cơ quan: 0243.9717090; Fax: 0243.9717885; Website: viendinhduong.vn 

- Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại 

học Y Dược Thái Bình, Trường Đại học Y tế công cộng, Học viện Y- Dược học cổ truyền 

Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội-Trường Đại học Y Dược. 

8. Đã nghỉ hưu: Chưa 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng Đại học ngày 06 tháng 09 năm 2002; số văn bằng: B 0450469; ngành: Y 

học, chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Y 

Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 22 tháng 09 năm 2011; số văn bằng: 186; ngành: Y học; 

chuyên ngành: Dinh dưỡng; Nơi cấp bằng Tiến sĩ (trường, nước): Trường Đại học 

Tokushima, Nhật Bản. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: Chưa  

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Viện Dinh dưỡng 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Triển khai, nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng điều trị cho người bệnh nội trú tại bệnh 

viện như đái tháo đường, suy thận, rối loạn chuyển hóa lipid máu…. 

- Triển khai, nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng của người bệnh ngoại trú. 

- Triển khai, nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở cộng đồng 

như suy dinh dưỡng thấp còi, thiếu hụt các vi chất, …… 
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14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn chính 01 Học viên Chuyên khoa cấp 2 chuyên ngành Quản lý Y tế bảo 

vệ thành công luận văn. Đã hướng dẫn 21 Học viên Cao học (Hướng dẫn chính: 16; 

Hướng dẫn phụ: 05) thuộc các chuyên ngành: Dinh dưỡng, Công nghệ Thực phẩm, Quản 

lý Bệnh viện, Y tế công cộng, Điều dưỡng và đã bảo vệ thành công luận văn. Hiện tại, tôi 

vẫn đang tiếp tục hướng dẫn chính 03 Học viên Cao học (03 Thạc sĩ Dinh dưỡng) của 

Trường ĐH Y Hà Nội. 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 10 (cấp cơ sở: 10). 

- Đã công bố 112 bài báo khoa học, trong đó 18 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế (là 

tác giả chính của 04 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín). 

- Số lượng sách đã xuất bản: 07 (Đồng chủ biên: 04, Tham gia: 03), trong đó 04 sách đều 

thuộc Nhà xuất bản có uy tín. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

- Thầy thuốc ưu tú lần thứ 13, ngày 17 tháng 11 năm 2020 

- Bằng khen cấp Bộ: 05, trong đó: 01 Bằng khen CĐYTVN năm 2016 và 04 Bằng khen 

Bộ Y tế các năm 2015, 2017, 2018, 2019-2020 

- Giải thưởng Đặng Thùy Trâm năm 2018 

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam năm 2017, năm 

2020 

- Giấy khen Đạt danh hiệu “Giảng viên thỉnh giảng được sinh viên bình chọn” năm học 

2019-2020 và 2020-2021 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

Đối chiếu với các tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo, tôi nhận thấy bản thân mình 

là một nghiên cứu viên đồng thời là giảng viên thỉnh giảng của 05 Trường Đại học Y, tôi 

thấy mình có đủ tiêu chuẩn và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, hướng dẫn, 

trung thực, khách quan trong đào tạo, hướng dẫn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động 

chuyên môn khác; không vi phạm đạo đức nhà giáo. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 8 năm 10 tháng 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ: 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019 0 0 5 2 32 129 161/238.5/135 

2 2019-2020 0 0 3 3 104 81 185/257.5/135 

3 2020-2021 0 0 4 2 58 60 118/218/135 
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03 năm học cuối 

4 2021-2022 0 0 4 3 120 36 156/251/135 

5 2022-2023 0 0 0 7 265,48 0 265,48/340,48/135 

6 2023-2024 0 0 3 2 126,4 80 206.4/271,4/135 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:    

- Bảo vệ luận án TS    tại nước: Nhật Bản năm 2011 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: Không 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: Không 

d) Đối tượng khác: Không 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): ……………………………………………………. 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ 2016  đến 

2023 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 
Trần Xuân 

Cường 

 X X  2016-2017 ĐHYDTB 19/07/2017 

2 
Đoàn Thị 

Hồng Nhung 

 X X  2017-2018 ĐHYDTB 27/07/2018 

3 
Trần Thu 

Ngân 

 X X  2017-2018 ĐHYTCC 12/03/2019 

4 
Nguyễn Thúy 

Dung 

 X X  2018-2019 ĐHYHN 16/12/2019 

5 
Nguyễn Thị 

Mai Nhiên 

 X  X 2018-2019 ĐHYHN 16/12/2019 

6 Lê Thị Thủy  X  X 2018-2019 ĐHYHN 16/12/2019 

7 Hà Văn Bích  X X  2018-2019 ĐHYDTB 06/02/2020 

8 
Nguyễn 

Thanh Trường 

 X X  2018-2019 ĐHYTCC 20/02/2020 

9 
Lường Thị 

Xuân 

 X X  2019-2020 ĐHYDTB 04/08/2020 

10 Lê Kim Chi   X  X 2019-2020 ĐHCNSG 21/08/2020 

11 
Đỗ Thị Mai 

Phương 

 X  X 2019-2020 ĐHYHN 15/01/2021 

12 Vũ Thị Trang  X X  2020-2021 ĐHYTCC 11/06/2021 
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13 
Trịnh Thị 

Ngọc Huyền 

 X X  2020-2021 ĐHYHN 28/02/2022 

14 
Đồng Thị 

Phương  

 X  X 2020-2021 ĐHYHN 28/02/2022 

15 Lê Thị Xuê  X X  2020-2021 ĐHYDTB 28/02/2022 

16 
Đào Duy 

Quân 

 X X  2021-2022 ĐHYTCC 18/04/2022 

17 
Lê Thị Diễm 

My 

 X X  2021-2022 ĐHYHN 16/01/2023 

18 
Nguyễn Thị 

Thùy Trang 

 X X  2021-2022 ĐHYHN 16/01/2023 

19 Lê Thị Phê  X X  2022-2023 ĐHYTCC 17/04/2023 

20 
Nguyễn 

Hương Giang 

 X X  2022-2023 ĐHYHN 29/12/2023 

21 
Nguyễn Huy 

Đức 

 X X  2022-2023 ĐHYHN 29/12/2023 

22 
Đoàn Thị 

Hường 

 X X  2022-2023 ĐHYHN 29/12/2023 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và năm 

xuất bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận TS: Không 

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Dinh dưỡng 

lâm sàng  

Giáo trình 

(đào tạo 

liên tục) 

NXB Y học, 

2016 

ISBN: 978-604-

66-2102-7 

18 

Tham gia 

157-211; 

231-241; 

255-259. 

827/QĐ-YDTB 

(05/07/2016) 

2 

Hướng dẫn 

thực hành xây 

dựng chế độ 

dinh dưỡng 

cho người 

bệnh Đái tháo 

đường 

 

 

Tham khảo 

 

NXB Y học, 

 2020 

ISBN: 978-604-

66-4549-8 

13 

Đồng chủ biên  
694/QĐ-YDTB 

(23/05/2022) 

3 

Hướng dẫn 

thực hành xây 

dựng chế độ 

dinh dưỡng 

cho người 

bệnh Đái tháo 

đường thai kỳ 

 

 

Tham khảo 

 

NXB Y học, 

 2021 

ISBN: 978-604-

66-4685-3 

13 

Đồng chủ biên  
695/QĐ-YDTB 

(23/05/2022) 
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4 

Kiểm soát Hội 

chứng chuyển 

hóa 

Tham khảo 

(Dành cho 

đào tạo liên 

tục) 

NXB Y học, 

 2022 

ISBN: 978-604-

66-5453-7 

10 

Đồng chủ biên  
693/QĐ-YDTB 

(23/05/2022) 

5 

Hướng dẫn 

thực hành xây 

dựng chế độ 

dinh dưỡng 

cho người 

bệnh Đái tháo 

đường có thừa 

cân-béo phì 

 

 

 

Tham khảo 

 

NXB Đại học 

Quốc Gia Hà Nội, 

2022 

ISBN: 978-604-

9993-00-8 

14 

Đồng chủ biên  
289/QĐ-YDTB 

(01/03/2023) 

6 

Hướng dẫn 

thực hành quản 

lý bệnh Đái 

tháo đường tại 

trạm y tế xã, 

phường 

 

 

Tham khảo 

 

NXB Y học, 

 2022 

ISBN: 978-604-

66-5841-2 

10 

Tham gia  
291/QĐ-YDTB 

(01/03/2023) 

7 

Tài liệu đào 

tạo điều dưỡng 

chăm sóc, theo 

dõi bệnh nhân 

Đái tháo 

đường 

 

 

Tham khảo 

 

NXB Y học, 

 2018 

ISBN: 978-604-

66-3460-7 

12 

Tham gia  
292/QĐ-YDTB 

(01/03/2023) 

Trong đó: Số lượng sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và 

chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau 

PGS/TS: Không 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận TS: Không có 

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Hiệu quả của bổ sung 

Dielac-growplus lên 

tình trạng dinh dưỡng, 

vi chất, tiêu hóa và 

nhiễm khuẩn hô hấp 

của trẻ 2-5 tuổi suy 

dinh dưỡng thấp còi tại 

tỉnh Tuyên Quang 

CN Đề tài cấp cơ 

sở 

2015-2016 18/10/2016 

 

Xuất sắc 

2 

Hiệu quả bổ sung 

Dielac-Grow đến tình 

trạng dinh dưỡng, 

nhiễm khuẩn hô hấp 

và tiêu hóa của trẻ 2-6 

tuổi tại 2 xã thuộc tỉnh 

Hà Giang 

Đồng CN Đề tài cấp cơ 

sở 

2016-2017 08/06/2017 

 

Xuất sắc 
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3 

Đánh giá khẩu phần, 

tình trạng dinh dưỡng 

và một số đặc điểm 

của bệnh nhân đái tháo 

đường thai kỳ tại Bệnh 

viện Nội tiết Trung 

ương 

CN Đề tài cấp cơ 

sở 

2017 22/12/2017 

 

Xuất sắc 

4 

Đánh giá tình trạng 

dinh dưỡng và chất 

lượng cuộc sống của 

người bệnh ung thư 

gan điều trị tại Trung 

tâm Ung bướu Bệnh 

viện Bãi Cháy tỉnh 

Quảng Ninh năm 2019 

CN Đề tài cấp cơ 

sở 

2020 
25/9/2020 

Xuất sắc 

5 

Hội chứng chuyển hóa 

và một số yếu tố liên 

quan của người trưởng 

thành đến khám tại 

Viện Dinh dưỡng năm 

2020 

CN Đề tài cấp cơ 

sở 

2019-2020 30/12/2020 

 

Khá 

6 

Xác định chỉ số đường 

huyết của sản phẩm 

dinh dưỡng Neomil 

Diabetes 

CN Đề tài cấp cơ 

sở 

2021 15/4/2021 

 

Xuất sắc 

7 

Xác định chỉ số đường 

huyết của sản phẩm 

dinh dưỡng Medi Diet 

CN Đề tài cấp cơ 

sở 

2021 22/4/2021 

 

Khá 

8 

Tình trạng dinh dưỡng 

và kết quả tư vấn cho 

người bệnh Gout tại 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hải Dương năm 

2020 

CN Đề tài cấp cơ 

sở 

2021 
06/12/2021 

Xuất sắc 

9 

Tình trạng dinh dưỡng, 

tình trạng loãng xương 

và một số yếu tố liên 

quan của người trưởng 

thành đến khám tại 

Viện Dinh dưỡng năm 

2021 

CN Đề tài cấp cơ 

sở 

2021 09/05/2022 

 

Xuất sắc 

10 

Tình trạng dinh dưỡng 

và một số yếu tố liên 

quan đến dự báo xác 

suất gãy xương cho 

người trưởng thành 

CN Đề tài cấp cơ 

sở 

2022 05/06/2023 

 

Khá 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 
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7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

 

TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy 

tín: ISI, 

Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm công 

bố 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Xác định và so sánh mức 

đường huyết sau ăn bánh 

trung thu sử dụng đường 

Isomalt và bánh trung thu 

truyền thống sử dụng 

đường sacarosse 

5  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 1,  

số 1, 

tr: 41-48 

12/2005 

2 

Xác định chỉ số đường 

huyết của bánh dẻo Trung 

Thu dinh dưỡng có sử 

dụng đường Isomalt 

5  

Tạp chí dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 4,  

số 1, 

tr: 47-52 

04/2008 

3 

Xác định chỉ số đường 

huyết của bánh dẻo trung 

thu dinh dưỡng (hương đậu 

xanh lá dứa, hạt sen trà 

xanh, đậu xanh gấc) có sử 

dụng đường Isomalt 

5  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 4,  

số 3+4 

tr: 155-

159 

12/2008 

4 

Đánh giá hiệu quả nuôi 

dưỡng qua ống thông dạ 

dày bằng các thực phẩm 

địa phương trên người 

bệnh khoa điều trị tích cực 

8  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 4,  

số 3+4, 

tr: 185-

193 

12/2008 

5 

Đánh giá thực trạng khẩu 

phần, thói quen ăn uống 

của người tăng acid uric 

máu và bệnh nhân Gout 

7  Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 7, 

số 1, 

tr: 60-68 

05/2011 

6 

Đánh giá hiệu quả của tư 

vấn chế độ ăn cho bệnh 

nhân Gout dựa trên các 

thực phẩm sẵn có của Việt 

Nam 

7  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 7, 

số 2, 

tr: 26-35 

06/2011 

II Sau khi được công nhận TS 

A Tạp chí Quốc tế (link bài báo ở phía dưới) 
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7 

Up-regulation of 

stanniocalcin 1 expression 

by 1,25-dihydroxy vitamin 

D3 and parathyroid 

hormone in renal proximal 

tubular cells 

11 X 

Journal of 

Clinical 

Biochemistry 

and Nutrition 

Online ISSN: 

1880-5086 

Print ISSN: 

0912-0009 

ISSN-L:  

0912-0009 

Scopus 

 
9 

Volume 

50(3), 

pp: 227-

233 

May,2012 

8 

Prevalence of Metabolic 

Syndrome in Rural Areas 

of Vietnam: A Selected-

Randomized Study 

6 
X 

(Cor) 

Archives of 

Pharmacy 

Practice 

ISSN:2320-5210 

E-ISSN:2045-

080X 

Scopus 

 
12 

Volume 

10(2), 

pp: 43-50 

April-

June,2019 

9 

Prevalence of Diabetes and 

Prediabetes among 

Children Aged 11-14 

Years Old in Vietnam 

5  

Journal of 

Diabetes 

Research 

ISSN:  

2314-6753 

(Electronic); 

2314-6745 

(Print) 

Scopus 

 
10 

Volume 

2020,  

Article ID 

7573491, 

8 page 

Mar, 2020 

10 

Global Mapping of 

Interventions to Improve 

Quality of Life of People 

with Diabetes in 1990-

2018 

12  

International 

Journal of 

Environmental 

Research 

and Public 

Health 

ISSN:1660-4601 

Scopus 

 
20 

Volume 

17,  

pp: 1597 

Mar, 2020 

11 

Prevalence of 

Dyslipidemia and 

associated factors among 

adults in rural Vietnam 

7 X 

Systematic 

Reviews in 

Pharmacy 

Print ISSN: 

0975-8453, E-

ISSN: 0976-

2779 

Scopus 

 
7 

Volume 

11(1), 

pp: 185-

191 

Jan-June, 

2020 

12 

Efficacy of probiotics on 

digestive disorders and 

acute respiratory 

infections: a controlled 

clinical trial in young 

Vietnamese children 

11  

European 

Journal of 

Clinical 

Nutrition 

ISSN: 1476-5640 

(online); 0954-

3007(print) 

Scopus 

 
22 

Volume 

75, pp: 

513-520 

Sep, 2020 

https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB4dmU3IzvAhXOUt4KHSF2DIEQFjAAegQIARAE&url=https%3A%2F%2Fwww.jstage.jst.go.jp%2Fbrowse%2Fjcbn&usg=AOvVaw0kaxb7WSshv3T_ZFLt8aX0
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB4dmU3IzvAhXOUt4KHSF2DIEQFjAAegQIARAE&url=https%3A%2F%2Fwww.jstage.jst.go.jp%2Fbrowse%2Fjcbn&usg=AOvVaw0kaxb7WSshv3T_ZFLt8aX0
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB4dmU3IzvAhXOUt4KHSF2DIEQFjAAegQIARAE&url=https%3A%2F%2Fwww.jstage.jst.go.jp%2Fbrowse%2Fjcbn&usg=AOvVaw0kaxb7WSshv3T_ZFLt8aX0
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB4dmU3IzvAhXOUt4KHSF2DIEQFjAAegQIARAE&url=https%3A%2F%2Fwww.jstage.jst.go.jp%2Fbrowse%2Fjcbn&usg=AOvVaw0kaxb7WSshv3T_ZFLt8aX0
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbQgLkFp5sSg7YIntTnDk0hwS5kiw:1654944512851&q=international+journal+of+environmental+research+and+public+health+issn&sa=X&ved=2ahUKEwij1b7enKX4AhXlmuYKHavuCk4Q6BMoAHoECE4QAg
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13 

The Current Situation of 

Anemia and Zinc 

Deficiency of Children 

Ages 6-59 Months with 

Anorexia Who Examined 

at National Institute of 

Nutrition 

9 X 

Systematic 

Reviews in 

Pharmacy  

Print ISSN: 

0975-8453, E-

ISSN: 0976-

2779 

 1 

Volume 

12(1), pp: 

1422-

1425 

January, 

2021 

14 

Nutritional status, eating 

habits and foods intake by 

gestational diabetes 

patients in National 

Hospital of Endocrinology 

11 X 

Journal of 

Complementary 

Medicine 

Research 

ISSN:2577-5669 

ESCI 1 

Volume 

12(2), pp: 

143-151 

May, 2021 

15 

Fiber-focused Nutrition 

counseling through 

nutrition software 

improved HbA1C of 

Vietnamese type 2 diabetes 

mellitus patients 

12  

Asian Journal of 

Dietetics 

ISSN:2434-2688 
 3 

Volume 

2(2), 

pp:65-70 

Dec, 2020 

16 

Nutritional Status of 

Children Ages 6-59 

Months with Anorexia 

Who Examined at National 

Institute of Nutrition 

8 X 

International 

Journal of 

Pharmaceutical 

Research 

ISSN:0975-2366 

Scopus 

 
 

Volume 

12(4), 

pp:3902-

3906 

Oct-Dec, 

2020 

17 

Prevalence and Factors 

Related to Metabolic 

Syndrome in Xo Dang 

Patients at Kon Tum 

General Hospital, Vietnam 

6  

Journal of 

Pharmaceutical 

Research 

International 

ISSN:2456-9119 

  

Volume 

33(60B), 

pp: 2258-

2266 

December, 

2021 

  

18 

Effect of nutrition 

intervention on the 

prevalence of metabolic 

syndrome at Kon Tum 

General Hospital, Vietnam 

6 
X 

(Cor) 

Journal of 

Complementary 

Medicine 

Research 

ISSN:2577-5669 

ESCI  

Volume 

13(2), pp: 

24-28 

 

May, 2022 

  

19 

Associated Factors of 

Nutritional Status Among 

Patients with Both Type 2 

Diabetes Mellitus and 

Hypertension: A Cross-

Sectional Study 

9 X 

Medical 

Research 

Archives 

ISSN:2375-1924 

 PubMed 

ID:101668511 
 

Volume 

10(5), 

pp:1-10 

May, 2022 

20 

Experience of Inpatients at 

the Oncology Center of Phu 

Tho Provincial General 

Hospital and Some Related 

Factors 

7  

Medical 

Research 

Archives 

ISSN:2375-1924 

 PubMed 

ID:101668511 
 

Volume 

10(5), 

pp:1-10 

May, 2022 

21 

COVID-19 and Virtual 

Nutrition: A Pilot Study of 

IntegratingDigital Food 

Models for Interactive 

Portion Size Education 

11  

Nutrients  

ISSN:2072-6643 

 

Scopus  

Volume 

14, pp 

3313 

Aug, 2022 

https://www.researchgate.net/profile/Nguyen-Hung-78/publication/353261574_Nutritional_status_eating_habits_and_foods_intake_by_gestational_diabetes_patients_in_National_Hospital_of_Endocrinology/links/60f023189541032c6d3f5376/Nutritional-status-eating-habits-and-foods-intake-by-gestational-diabetes-patients-in-National-Hospital-of-Endocrinology.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nguyen-Hung-78/publication/353261574_Nutritional_status_eating_habits_and_foods_intake_by_gestational_diabetes_patients_in_National_Hospital_of_Endocrinology/links/60f023189541032c6d3f5376/Nutritional-status-eating-habits-and-foods-intake-by-gestational-diabetes-patients-in-National-Hospital-of-Endocrinology.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nguyen-Hung-78/publication/353261574_Nutritional_status_eating_habits_and_foods_intake_by_gestational_diabetes_patients_in_National_Hospital_of_Endocrinology/links/60f023189541032c6d3f5376/Nutritional-status-eating-habits-and-foods-intake-by-gestational-diabetes-patients-in-National-Hospital-of-Endocrinology.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nguyen-Hung-78/publication/353261574_Nutritional_status_eating_habits_and_foods_intake_by_gestational_diabetes_patients_in_National_Hospital_of_Endocrinology/links/60f023189541032c6d3f5376/Nutritional-status-eating-habits-and-foods-intake-by-gestational-diabetes-patients-in-National-Hospital-of-Endocrinology.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nguyen-Hung-78/publication/353261574_Nutritional_status_eating_habits_and_foods_intake_by_gestational_diabetes_patients_in_National_Hospital_of_Endocrinology/links/60f023189541032c6d3f5376/Nutritional-status-eating-habits-and-foods-intake-by-gestational-diabetes-patients-in-National-Hospital-of-Endocrinology.pdf
https://www.researchgate.net/publication/360994923_Effect_of_nutrition_intervention_on_the_prevalence_of_metabolic_syndrome_at_Kon_Tum_General_Hospital_Vietnam?_sg%5B0%5D=i_0SgT_rgrZul9qrlPawhDFwsdOxuHSEwBsVOL094UblV_XePlqpBjY4XtcUx6V5qGoZIa9ARby9MvwOpRE9eEJpqQkR2KNrNex7URqq.Y_YSbp0WM2czrCjwcAfH_zKT6fRBHbTVbXxD9Xowd3m66kTNRe2qxTCcZRfdl-u2KwlfbrJyas8CJtoiMCEY-A
https://www.researchgate.net/publication/360994923_Effect_of_nutrition_intervention_on_the_prevalence_of_metabolic_syndrome_at_Kon_Tum_General_Hospital_Vietnam?_sg%5B0%5D=i_0SgT_rgrZul9qrlPawhDFwsdOxuHSEwBsVOL094UblV_XePlqpBjY4XtcUx6V5qGoZIa9ARby9MvwOpRE9eEJpqQkR2KNrNex7URqq.Y_YSbp0WM2czrCjwcAfH_zKT6fRBHbTVbXxD9Xowd3m66kTNRe2qxTCcZRfdl-u2KwlfbrJyas8CJtoiMCEY-A
https://www.researchgate.net/publication/360994923_Effect_of_nutrition_intervention_on_the_prevalence_of_metabolic_syndrome_at_Kon_Tum_General_Hospital_Vietnam?_sg%5B0%5D=i_0SgT_rgrZul9qrlPawhDFwsdOxuHSEwBsVOL094UblV_XePlqpBjY4XtcUx6V5qGoZIa9ARby9MvwOpRE9eEJpqQkR2KNrNex7URqq.Y_YSbp0WM2czrCjwcAfH_zKT6fRBHbTVbXxD9Xowd3m66kTNRe2qxTCcZRfdl-u2KwlfbrJyas8CJtoiMCEY-A
https://www.researchgate.net/publication/360994923_Effect_of_nutrition_intervention_on_the_prevalence_of_metabolic_syndrome_at_Kon_Tum_General_Hospital_Vietnam?_sg%5B0%5D=i_0SgT_rgrZul9qrlPawhDFwsdOxuHSEwBsVOL094UblV_XePlqpBjY4XtcUx6V5qGoZIa9ARby9MvwOpRE9eEJpqQkR2KNrNex7URqq.Y_YSbp0WM2czrCjwcAfH_zKT6fRBHbTVbXxD9Xowd3m66kTNRe2qxTCcZRfdl-u2KwlfbrJyas8CJtoiMCEY-A
https://www.researchgate.net/publication/360994923_Effect_of_nutrition_intervention_on_the_prevalence_of_metabolic_syndrome_at_Kon_Tum_General_Hospital_Vietnam?_sg%5B0%5D=i_0SgT_rgrZul9qrlPawhDFwsdOxuHSEwBsVOL094UblV_XePlqpBjY4XtcUx6V5qGoZIa9ARby9MvwOpRE9eEJpqQkR2KNrNex7URqq.Y_YSbp0WM2czrCjwcAfH_zKT6fRBHbTVbXxD9Xowd3m66kTNRe2qxTCcZRfdl-u2KwlfbrJyas8CJtoiMCEY-A
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Complementary-Medicine-Research-2577-5669
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Complementary-Medicine-Research-2577-5669
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Complementary-Medicine-Research-2577-5669
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Complementary-Medicine-Research-2577-5669
https://www.researchgate.net/journal/Medical-Research-Archives-2375-1924
https://www.researchgate.net/journal/Medical-Research-Archives-2375-1924
https://www.researchgate.net/journal/Medical-Research-Archives-2375-1924
https://www.researchgate.net/journal/Medical-Research-Archives-2375-1924
https://www.researchgate.net/journal/Medical-Research-Archives-2375-1924
https://www.researchgate.net/journal/Medical-Research-Archives-2375-1924
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22 

Nutritional status and 

dietary intake before 

hospital admission of 

pulmonary tuberculosis 

patients 

6 X 

Aims Public 

Health 

ISSN:2327-

8994 

Scopus 3 

Volume 

10(2), 

pp:443-

455 

May, 2023 

23 

Mitigating errors in 

mobile-based dietary 

assessments: Effects of a 

data modification process 

on the validity of an 

image-assisted food and 

nutrition app 

10  
Nutrition 

ISSN:1873-1244 
  

Volume 

116(2023) 

112212, 

pp:1-8 

Sep, 2023 

24 

Assessing the relationship 

between Body Mass Index 

and Bone Mineral Density 

in a clinical-based sample 

of Vietnamese aged 20–50: 

A generalized linear 

regression analysis 

7 X 

Human 

Nutrition & 

Metabolism 

ISSN:2666-1497 

 1 

Volume 

35 (2024) 

200241, 

pp:1-6 

Jan, 2024 

Link bài báo số 7: Up-regulation of stanniocalcin 1 expression by 1,25-dihydroxy vitamin D(3) and 

parathyroid hormone in renal proximal tubular cells - PubMed (nih.gov) 

Link bài báo số 8: prevalence-of-metabolic-syndrome-in-rural-areas-of-vietnam-a-selected-randomized-

study.pdf (archivepp.com) 

Link bài báo số 9: Prevalence of Diabetes and Prediabetes among Children Aged 11-14 Years Old in 

Vietnam - PubMed (nih.gov) 

Link bài báo số 10: Global Mapping of Interventions to Improve Quality of Life of People with Diabetes 

in 1990-2018 - PubMed (nih.gov) 

Link bài báo số 11: Prevalence of Dyslipidemia and Associated Factors among Adul | 65126 

(sysrevpharm.org) 

Link bài báo số 12: Efficacy of probiotics on digestive disorders and acute respiratory infections: a 

controlled clinical trial in young Vietnamese children | European Journal of Clinical Nutrition 

(nature.com) 

Link bài số 13: The Current Situation of Anemia and Zinc Deficiency of Child | 67829 

(sysrevpharm.org) 

Link bài số 14: Nutritional status, eating habits and foods intake by gestational diabetes patients in 

National Hospital of Endocrinology | Journal of Complementary Medicine Research (jocmr.com) 

Link bài số 15: 2020 – Page 3 – Asian Journal of Dietetics (calorie-smile.jp) 

Link bài số 16: ViewArticleDetail (ijpronline.com) 

Link bài số 17: Prevalence and Factors Related to Metabolic Syndrome in Xo Dang Patients at Kon Tum 

General Hospital, Vietnam | Journal of Pharmaceutical Research International (journaljpri.com) 

Link bài số 18: 55-1642730216.pdf (jocmr.com) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22573926/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22573926/
https://archivepp.com/storage/models/article/GOQVR7cFpGXjNWNrE2EklYFWmIzkHz6ZhhkiwAGuZLzxanSmEhw5piOj96gG/prevalence-of-metabolic-syndrome-in-rural-areas-of-vietnam-a-selected-randomized-study.pdf
https://archivepp.com/storage/models/article/GOQVR7cFpGXjNWNrE2EklYFWmIzkHz6ZhhkiwAGuZLzxanSmEhw5piOj96gG/prevalence-of-metabolic-syndrome-in-rural-areas-of-vietnam-a-selected-randomized-study.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32190701/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32190701/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32121642/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32121642/
https://www.sysrevpharm.org/abstract/prevalence-of-dyslipidemia-and-associated-factors-among-adults-in-rural-vietnam-65126.html
https://www.sysrevpharm.org/abstract/prevalence-of-dyslipidemia-and-associated-factors-among-adults-in-rural-vietnam-65126.html
https://www.nature.com/articles/s41430-020-00754-9
https://www.nature.com/articles/s41430-020-00754-9
https://www.nature.com/articles/s41430-020-00754-9
https://www.sysrevpharm.org/abstract/the-current-situation-of-anemia-and-zinc-deficiency-of-children-ages-659-months-with-anorexia-who-examined-at-national-i-67829.html
https://www.sysrevpharm.org/abstract/the-current-situation-of-anemia-and-zinc-deficiency-of-children-ages-659-months-with-anorexia-who-examined-at-national-i-67829.html
https://www.jocmr.com/?mno=10716
https://www.jocmr.com/?mno=10716
http://jnl.calorie-smile.jp/category/2020/page/3/
http://www.ijpronline.com/ViewArticleDetail.aspx?ID=18729
https://journaljpri.com/index.php/JPRI/article/view/6964
https://journaljpri.com/index.php/JPRI/article/view/6964
https://www.jocmr.com/fulltext/55-1642730216.pdf?1687877418


Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

Link bài số 19: Associated Factors of Nutritional Status Among Patients with Both Type 2 Diabetes 

Mellitus and Hypertension: A Cross-Sectional Study | Medical Research Archives (esmed.org) 

Link bài số 20: Experience of Inpatients at the Oncology Center of Phu Tho Provincial General Hospital 

and Some Related Factors | Medical Research Archives (esmed.org)  

Link bài số 21: COVID-19 and Virtual Nutrition: A Pilot Study of Integrating Digital Food Models for 

Interactive Portion Size Education - PubMed (nih.gov) 

Link bài số 22: Nutritional status and dietary intake before hospital admission of pulmonary tuberculosis 

patients - PMC (nih.gov) 

Link bài báo số 23: Mitigating errors in mobile-based dietary assessments: Effects of a data modification 

process on the validity of an image-assisted food and nutrition app - ScienceDirect 

Link bài số 24: Assessing the relationship between Body Mass Index and Bone Mineral Density in a 

clinical-based sample of Vietnamese aged 20–50: A generalized linear regression analysis - 

ScienceDirect 

B Tạp chí Việt Nam 

25 

Hiệu quả bổ sung 

Vibozyme trong cải thiện 

biếng ăn, tình trạng dinh 

dưỡng ở trẻ 12-36 tháng 

tuổi sau sử dụng kháng 

sinh tại Bắc Ninh 

5  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 13,  

số 1,  

tr: 73-81 

03/2017 

26 

Hiệu quả dinh dưỡng điều 

trị rối loạn chuyển hóa 

lipid ở bệnh nhân tăng men 

gan, đái tháo đường 

4  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 13,  

số 4, tr: 

106-110 

06/2017 

27 

Đặc điểm khẩu phần ăn và 

tập tính dinh dưỡng của 

bệnh nhân đái tháo đường 

thai kỳ tại Bệnh viện Nội 

tiết Trung ương 2017 

4  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-1868   

Tập 446, 

số 1, tr: 

57-61 

05/2018 

28 

Đặc điểm đái tháo đường 

thai kỳ ở bệnh nhân đến 

khám tại Bệnh viện Nội 

tiết Trung ương năm 2017 

4  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-1868 
  

Tập 446, 

số 1, tr: 

101-105 

05/2018 

29 

Tình trạng dinh dưỡng của 

bệnh nhân viêm gan nằm 

điều trị nội trú tại Bệnh 

viện đa khoa thành phố 

Thái Bình năm 2017 

3  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 14,  

số 3, 

tr:32-36 

06/2018 

30 

Thực trạng khẩu phần của 

trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 

24-72 tháng tuổi tại một số 

xã thuộc tỉnh Hà Giang 

 

3  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-1868 

  

Tập 468, 

số 2,  

tr: 97-101 

07/2018 

https://esmed.org/MRA/mra/article/view/2771
https://esmed.org/MRA/mra/article/view/2771
https://esmed.org/MRA/mra/article/view/2849
https://esmed.org/MRA/mra/article/view/2849
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36014819/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36014819/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10251045/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10251045/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S089990072300240X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S089990072300240X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666149724000033?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666149724000033?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666149724000033?via%3Dihub
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31 

Một số chỉ số đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng lipid ở 

bệnh nhân viêm gan điều 

trị nội trú tại Bệnh viện đa 

khoa Thành phố Thái Bình 

2017 

3  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 14,  

số 4,  

tr: 75-79 

07/2018 

32 

Thực trạng khẩu phần của 

trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 

24-60 tháng tuổi tại 2 xã, 

huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang 

5 X 

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 14, 

 số 5,  

tr: 17-22 

09/2018 

33 

Tình trạng dinh dưỡng và 

một số yếu tố liên quan ở 

bệnh nhân đái tháo đường 

type II khi nhập viện tại 

Bệnh viện Nội tiết Trung 

ương, năm 2017-2018 

6  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học 

ISSN:2354-

080X 

  

Tập 113, 

số 4,  

tr: 38-45 

09/2018 

34 

Đánh giá sự hiểu biết về chế 

độ ăn của người bệnh sau 

mổ cắt dạ dày tại Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Đức 

3  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-1868 

  

Tập 472, 

số 1,  

tr: 151-

154 

11/2018 

35 

Hiệu quả bổ sung 

Vibozyme trong cải thiện 

tình trạng vi chất, đặc điểm 

phân của trẻ biếng ăn, 12-

36 tháng tuổi, sau sử dụng 

kháng sinh 

5  

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN:1859-1663  

  

Tập 1083, 

số 10,  

tr: 154-

157 

2018 

36 

Đánh giá kết quả điều trị 

bệnh còi xương ở trẻ 6-36 

tháng tuổi đến khám tại Viện 

Dinh Dưỡng 

4 X 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-1868 

  

Tập 474, 

số 1, 

tr: 73-76 

01/2019 

37 

Thực trạng thiếu vitamin D 

ở trẻ 6-36 tháng tuổi còi 

xương đến khám tại Viện 

Dinh Dưỡng 

4  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-1868 

  

Tập 474, 

số 1, 

tr: 133-

136 

01/2019 

38 

Đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng của bệnh nhân 

Đái tháo đường thai kỳ tại 

Bệnh viện Nội tiết Trung 

ương năm 2018 

 

4  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-1868 

  

Tập 475, 

số 1&2, 

tr: 53-56 

02/2019 

39 

Đặc điểm lâm sàng của 

bệnh còi xương ở trẻ 6-36 

tháng tuổi đến khám tại 

Viện Dinh Dưỡng 

 

3  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-1868 

  

Tập 475, 

số 1&2, 

tr: 99-102 

02/2019 
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40 

Tình trạng dinh dưỡng của 

bệnh nhi 6-60 tháng tuổi 

mắc bệnh nhiễm trùng hô 

hấp cấp tính điều trị nội trú 

tại hai bệnh viện tuyến 

huyện ở Thái Bình năm 

2017 

3  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 15,  

số 1,  

tr: 18-24 

03/2019 

41 

Thực trạng Hội chứng 

chuyển hóa của người bệnh 

điều trị nội trú tại khoa 

Nội, Bệnh viện Đa khoa 

Quỳnh Phụ, Thái Bình năm 

2018 

4  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-1868 

  

Tập 477, 

số 2, 

tr: 33-37 

04/2019 

42 

Tình trạng dinh dưỡng của 

người bệnh Đái tháo đường 

type 2 có tổn thương thận 

tại khoa Thận-Tiết niệu, 

Bệnh viện Nội tiết Trung 

ương năm 2018-2019 

3  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-1868 

  

Tập 477, 

số 2, 

tr: 76-80 

04/2019 

43 

Mô tả kiến thức về Hội 

chứng chuyển hóa của 

người bệnh điều trị nội trú 

tại khoa Nội, Bệnh viện Đa 

khoa Quỳnh Phụ, Thái 

Bình năm 2018 

4  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-1868 

  

Tập 477, 

số 2, 

tr: 134-

138 

04/2019 

44 

Nuôi dưỡng và chăm sóc 

trẻ nhỏ: Thực trạng và giải 

pháp cải thiện tình trạng 

dinh dưỡng 

1 X 

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 15, 

số 2, 

tr: 29-34 

05/2019 

45 

Tình trạng dinh dưỡng và 

khẩu phần của bệnh nhân 

mắc bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính tại Bệnh viện đa 

khoa Đức Giang năm 2018 

5  

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN:1859-1663 

  

Tập 1100, 

số 6, 

tr: 11-14 

06/2019 

46 

Hiệu quả của sản phẩm 

dinh dưỡng giàu vi chất 

dinh dưỡng và bổ sung lợi 

khuẩn Bifidobacterium 

lactis trên trẻ từ 3-6 tuổi tại 

một số trường mẫu giáo tại 

Bắc Ninh  

 

3  

Tạp chí Y học 

dự phòng 

ISSN:0868-2836 

  

Tập 29, 

số 5, 

tr: 9-14 

07/2019 

47 

Một số yếu tố liên quan 

đến dinh dưỡng bệnh nhân 

đái tháo đường type II tại 

Bệnh viện Nội tiết Trung 

ương, năm 2017-2018 

 

4  

Tạp chí Y học 

dự phòng 

ISSN:0868-2836 

  

Tập 29, 

số 5, 

tr: 55-61 

07/2019 
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48 

Tình trạng suy dinh dưỡng 

ở trẻ dưới 5 tuổi dân tộc 

Thái tại huyện Quan Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa năm 2019 

2  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-1868 

  

Tập 481, 

số 2, 

tr: 43-47 

08/2019 

49 

Đặc điểm bệnh lao phổi ở 

người bệnh điều trị tại 

khoa Lao hô hấp, Bệnh 

viện Phổi Trung ương năm 

2018 

4  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-1868 

  

Tập 481, 

số 2, 

tr: 149-

153 

08/2019 

50 

Tình trạng dinh dưỡng theo 

phương pháp SGA và một 

số yếu tố liên quan của 

bệnh lao phổi ở người bệnh 

điều trị tại khoa Lao hô 

hấp, Bệnh viện Phổi Trung 

ương năm 2018 

5  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-1868 

  

Tập 481, 

số 2, 

tr: 226-

230 

08/2019 

51 

Thực hành và một số yếu 

tố ảnh hưởng đến nuôi con 

bằng sữa mẹ của các bà mẹ 

có con từ 6-12 tháng tuổi 

tại Quận Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ năm 2019. 

3  

Tạp chí Y tế 

công cộng 

ISSN:1859-1132 

  
Số 49, 

tr: 46-54 
09/2019 

52 

Effects of nutrient 

supplementation on 

micronutrient status and 

IGF-1 factor of the stunting 

children at 2 communes, 

Yen Son district, Tuyen 

Quang 

4 X 

Vietnam Jounal 

of Preventive 

Medicine 

ISSN:0868-2836 

  

Volume 

29(14), 

pp: 45-53 

2019 

53 

Tình trạng dinh dưỡng theo 

phương pháp nhân trắc học ở 

người bệnh lao phổi trước khi 

nhập viện tại Bệnh viện Phổi 

Trung ương năm 2019-2020 

5 X 

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 16, 

số 2, 

tr: 96-102 

04/2020 

54 

Hội chứng chuyển hóa ở 

người bệnh Đái tháo đường 

type 2 điều trị nội trú tại 

Bệnh viện Nội tiết Trung 

ương năm 2019-2020 

4  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 16, 

số 2, 

tr: 112-

119 

04/2020 

55 

Tình trạng dinh dưỡng của 

người bệnh Đái tháo đường 

type 2 khi nhập viện tại Bệnh 

viện Nội tiết Trung ương năm 

2019-2020 

3 X 

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 16, 

số 2, 

tr: 120-

127 

04/2020 

56 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng của 

người bệnh ung thư gan đang 

điều trị tại Trung tâm Ung 

bướu thuộc Bệnh viện Bãi 

Cháy, tỉnh Quảng Ninh năm 

2019 

4  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 16, 

số 3+4, 

tr: 67-75 

06/2020 
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57 

Thói quen ăn uống của 

người bệnh ung thư gan 

đang điều trị tại Trung tâm 

Ung bướu thuộc Bệnh viện 

Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh 

năm 2019 

4  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 16, 

số 3+4, 

tr: 76-84 

06/2020 

58 

Tình trạng dinh dưỡng và 

đặc điểm khẩu phần trước 

và sau mổ mở ở người 

bệnh u xơ tử cung điều trị 

tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh 

Thái Bình năm 2019 

4  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 16, 

số 3+4, 

tr: 92-101 

06/2020 

59 

Thực trạng kiến thức, thực 

hành dinh dưỡng của người 

bệnh mắc bệnh thận 

và/hoặc người chăm sóc tại 

Bệnh viện Nhi Trung ương 

4 X 

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 16, 

số 3+4, 

tr:112-

120 

06/2020 

60 

Đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng của bệnh nhân 

đái tháo đường type 2 mắc 

kèm tăng huyết áp tại Bệnh 

viện Nội tiết Trung Ương 

năm 2019-2020 

6  

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN:1859-1663 

  

Tập 1138, 

số 6, tr: 

34-38 

07/2020 

61 

Tình trạng dinh dưỡng theo 

phương pháp SGA & đặc 

điểm khẩu phần ăn trước 

khi nhập viện của người 

bệnh lao phổi tại Bệnh viện 

Phổi Trung Ương năm 

2019-2020 

8  

Tạp chí Y học 

thực hành 

ISSN:1859-1663 

  

Tập 1138, 

số 6, tr: 

89-92 

07/2020 

62 

Tình trạng dinh dưỡng của 

trẻ 6-36 tháng tuổi khám tư 

vấn dinh dưỡng tại Viện 

Dinh Dưỡng năm 2018 

3  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học 

ISSN:2354-

080X 

  

Tập 129, 

số 5, tr: 

270-276 

07/2020 

63 

Thực trạng khẩu phần của 

một số trẻ em mắc bệnh 

thận tại Bệnh viện Nhi 

Trung ương 

3 X 

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 16, 

số 5, tr: 1-

7 

09/2020 

64 

Thực trạng chăm sóc dinh 

dưỡng của bệnh nhi 06-60 

tháng tuổi mắc bệnh nhiễm 

trùng hô hấp cấp tính điều trị 

nội trú tại hai bệnh viện tuyến 

huyện ở Thái Bình năm 2017 

3  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  
Tập 16, số 

5, tr: 55-66 
09/2020 

65 
Ứng dụng chất điều vị để 

giảm tiêu thụ muối trong chế 

độ ăn tốt cho sức khỏe 
1 X 

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  
Tập 16, số 

5, tr: 112-

118 

09/2020 
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66 

Tình trạng dinh dưỡng 

người bệnh trước và sau 

mổ chấn thương sọ não tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Phú Thọ và một số yếu tố 

liên quan 

3  

Tạp chí Y học 

dự phòng 

ISSN:0868-2836 

  

Tập 30, 

số 7, tr: 

109-117 

11/2020 

67 

Tình trạng dinh dưỡng 

bệnh nhân Đái tháo đường 

thai kỳ khám và điều trị nội 

trú tại Bệnh viện Nội tiết 

Trung ương năm 2018 

4  

Tạp chí Y học 

dự phòng 

ISSN:0868-2836 

  

Tập 30, 

số 7, tr: 

118-125 

11/2020 

68 

Khảo sát chế độ ăn cho 

phép kiểm soát đường 

huyết ở thai phụ đái tháo 

đường thai kỳ điều trị 

ngoại trú tại bệnh viện Từ 

Dũ năm 2019 

5  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 16, 

số 6, tr: 

19-26 

11/2020 

69 

Tình trạng dinh dưỡng của 

thai phụ đái tháo đường 

thai kỳ điều trị ngoại trú tại 

bệnh viện Từ Dũ năm 2019 

5 X 

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 16, 

số 6, tr: 

55-64 

11/2020 

70 

Điều tra tỷ lệ rối loạn 

Glucose máu và các yếu tố 

nguy cơ Đái tháo đường típ 

2 ở trẻ em lứa tuổi 11-14 

toàn quốc năm 2018 

8  

Tạp chí Nội tiết 

và Đái tháo 

đường 

ISSN:1859-4727 

  
Số 42,  

tr: 72-79 
2020 

71 

Kiến thức về dinh dưỡng 

và một số yếu tố liên quan 

của người bệnh đái tháo 

đường type 2 điều trị ngoại 

trú tại Bệnh viện Đa khoa 

Đông Anh, Hà Nội năm 

2020 

3  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 17, 

số 1,  

tr: 23-32 

03/2021 

72 

Tình trạng dinh dưỡng của 

người bệnh đái tháo đường 

type 2 điều trị nội trú tại 

bệnh viện Nội Tiết Trung 

ương năm 2020 

4  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 17, 

số 1,  

tr: 40-48 

03/2021 

73 

Thực trạng chế độ dinh 

dưỡng của người bệnh Đái 

tháo đường type 2 có tổn 

thương thận tại Khoa Thận-

tiết niệu, Bệnh viện Nội tiết 

Trung ương năm 2018 - 2019 

5 X 

Tạp chí Y học 

dự phòng 

ISSN:0868-2836 

  

Tập 31, 

số 2, tr: 

96-102 

03/2021 

74 

Thực hành về chế độ ăn 

của người bệnh sau mổ cắt 

dạ dày tại Bệnh viện Việt 

Đức năm 2017-2018 

3 X 

Tạp chí Y học 

dự phòng 

ISSN:0868-2836 

  

Tập 31, 

số 2, tr: 

103-109 

03/2021 

https://www.vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/80
https://www.vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/80
https://www.vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/80
https://www.vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/80
https://www.vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/80
https://www.vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/80
https://www.vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/81
https://www.vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/81
https://www.vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/81
https://www.vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/81
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Thực hành về dinh dưỡng 

và một số yếu tố liên quan 

của người bệnh đái tháo 

đường type 2 điều trị ngoại 

trú tại bệnh viện đa khoa 

Đông Anh, Hà Nội năm 

2020 

3  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 17, 

số 2,  

tr: 9-17 

05/2021 

76 

Tình trạng dinh dưỡng của 

người bệnh Đái tháo đường 

type II khi nhập viện tại 

Bệnh viện Đại học Y Hà 

Nội năm 2020 

7  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 17, 

số 3, tr: 

17-26 

07/2021 

77 

Tình trạng dinh dưỡng của 

người bệnh đái tháo đường 

type 2 điều trị ngoại trú tại 

Bệnh viện Đa khoa Đông 

Anh, Hà Nội năm 2020 

4  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học 

ISSN:2354-

080X 

  

Tập 144, 

số 8, tr: 

91-99 

08/2021 

78 

Tình trạng dinh dưỡng và 

thiếu máu thiếu sắt của 

người bệnh thận mạn lọc 

máu có chu kỳ tại Bệnh 

viện Bạch Mai năm 2019 

4 X 

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học 

ISSN:2354-

080X 

  

Tập 144, 

số 8, tr: 

394-400 

08/2021 

79 

Một số yếu tố liên quan 

đến Hội chứng chuyển hóa 

ở người trưởng thành khám 

bệnh tại Viện Dinh dưỡng, 

năn 2020 

3 X 

Tạp chí Y học 

Quân sự 

ISSN:1859-1655 

  

Số 353, 

tr: 100-

104 

7-8/2021 

80 

Khẩu phần ăn trước điều trị 

I-131 của người bệnh ung 

thư tuyến giáp tại Bệnh 

viện Nội tiết Trung ương 

năm 2020-2021 

4  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học 

ISSN:2354-

080X 

  

Tập 146, 

số 10, tr: 

64-70 

10/2021 

81 

Tình trạng dinh dưỡng và 

đặc điểm khẩu phần của 

người bệnh đái tháo đường 

type 2 tại Bệnh viện Đa 

khoa Xanh Pôn năm 2019-

2020 

6  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học 

ISSN:2354-

080X 

  

Tập 146, 

số 10, tr: 

130-139 

10/2021 

82 

Tình trạng dinh dưỡng và một 

số yếu tố liên quan của người 

bệnh đái tháo đường type 2 

điều trị tại Bệnh viện Nội tiết 

Trung ương năm 2020 

5  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học 

ISSN:2354-

080X 

  

Tập 146, 

số 10, tr: 

150-157 

10/2021 

83 

Thực trạng tuân thủ dinh 

dưỡng của người bệnh đái 

tháo đường type 2 điều trị 

ngoại trú tại Bệnh viện Nội 

tiết Trung ương năm 2021 và 

một số yếu tố liên quan 

4  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học 

ISSN:2354-

080X 

  

Tập 146, 

số 10, tr: 

158-166 

10/2021 

https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/409
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/409
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/409
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/409
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/409
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/407
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/407
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/407
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/407
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/407
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/334
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/334
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/334
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/334
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/334
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/334
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/336
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/336
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/336
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/336
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/336
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/324
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/324
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/324
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/324
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/324
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/324
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Cải thiện tình trạng tiêu 

hóa và nhiễm khuẩn hô hấp 

ở trẻ 2-5 tuổi suy dinh 

dưỡng thấp còi sau 9 tháng 

bổ sung sản phẩm dinh 

dưỡng tại Tuyên Quang 

4 X 

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 17, 

số 4, tr: 

39-47 

10/2021 

85 

Hội chứng chuyển hóa của 

người trưởng thành đến 

khám tại Viện Dinh dưỡng 

năm 2020 

3 X 

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 17, 

số 4, tr: 

48-54 

10/2021 

86 

Kết quả tư vấn dinh dưỡng 

cho người bệnh Gout đang 

điều trị nội trú tại khoa Lão 

khoa Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hải Dương năm 2020 

4  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 17, 

số 5, tr: 

40-47 

11/2021 

87 

Tình trạng dinh dưỡng của 

người bệnh viêm gan điều 

trị nội trú tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hoà Bình năm 

2020 

4  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 17, 

số 6, tr: 

26-36 

12/2021 

88 

Tình trạng dinh dưỡng của 

người bệnh mắc Gout tại 

khoa Lão khoa Bệnh viện 

tỉnh Hải Dương 

4  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 17, 

số 6, tr: 

54-60 

12/2021 

89 

Một số đặc điểm khẩu 

phần của người bệnh viêm 

gan điều trị nội trú tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Hoà 

Bình năm 2020 

3  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 17, 

số 6, tr: 

68-77 

12/2021 

90 

Chế độ ăn giảm muối để 

nâng cao sức khoẻ tim 

mạch & kiểm soát tăng 

huyết áp 

1 X 

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 17, 

số 6, tr: 

78-86 

12/2021 

91 

Hiệu quả cải thiện tình 

trạng dinh dưỡng và khẩu 

phần ở trẻ 2-5 tuổi suy 

dinh dưỡng thấp còi sau bổ 

sung sản phẩm dinh dưỡng 

giàu vi chất dinh dưỡng tại 

tỉnh Tuyên Quang năm 

2016 

4  

Tạp chí Y học 

dự phòng 

ISSN:0868-2836 

  

Tập 31, 

số 7, tr: 

133-143 

2021 

92 

Tuân thủ dùng thuốc của 

người bệnh đái tháo đường 

type 2 điều trị ngoại trú tại 

Khoa khám bệnh, Bệnh 

viện Nội tiết Trung ương 

cơ sở Ngọc Hồi năm 2021 

4  

Tạp chí Y học 

dự phòng 

ISSN:0868-2836 

  

Tập 31, 

số 8, tr: 

48-54 

2021 

https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/417
https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/417
https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/417
https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/417
https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/417
https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/417
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Tình trạng suy dinh dưỡng 

thấp còi của trẻ 6-23 tháng 

tuổi tại xã Tân Thịnh, 

huyện Nam Trực, tỉnh 

Nam Định, 2020 

3  

Tạp chí Khoa 

học Nghiên cứu 

Sức khỏe và 

Phát triển 

ISSN:2588-1442 

  

Tập 5,  

số 3,  

tr:94-101 

2021 

94 

Tình trạng dinh dưỡng của 

thai phụ mắc Đái tháo 

đường thai kỳ tại Bệnh 

viện Nội tiết Trung ương 

năm 2020-2021 

4  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và Thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 18, 

số 1, tr: 

10-19 

03/2022 

95 

Tình trạng dinh dưỡng của 

người bệnh ung thư tuyến 

giáp trước điều trị I-131 tại 

Bệnh viện Nội tiết Trung 

ương năm 2020-2021 

6  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và Thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 18, 

số 1, tr: 

72-79 

03/2022 

96 

Sự hài lòng của người bệnh 

với dịch vụ y tế tại khoa 

Điều trị theo yêu cầu, Bệnh 

viện Phụ sản Trung Ương 

năm 2021 

5  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-1868 

  

Tập 512, 

số 1, tr: 

155-159 

03/2022 

97 

 

Nutritional status of 

children with autism 

spectrum disorder at caring 

centers for autistic children 

in Vietnam 

7  

Journal of 

Health and 

Development 

Studies (Tạp chí 

Khoa 

học Nghiên cứu 

Sức khỏe và 

Phát triển) 

ISSN:2588-1442 

  

Vol 6, No 

2, pp:118-

126 

04/2022 

98 

Nutritional status of 

patients before 

Gastrointestinal surgery 

prepared at Vietnam-

Germany Friendship 

hospital in 2021-2022  

5  

VN J Nutr Food 

(Tạp chí Dinh 

dưỡng & Thực 

phẩm) 

ISSN:1859-0381 

  

Vol 18, 

No 2E, 

pp: 54-60 

06/2022 

99 

Nutritional status of 

patients before  Stomach 

surgery at Thai Binh 

Provincial General hospital 

in 2019 

7  

VN J Nutr Food 

(Tạp chí Dinh 

dưỡng và Thực 

phẩm) 

ISSN:1859-0381 

  

Vol 18, 

No 2E, 

pp: 61-69 

06/2022 

100 

Validation of brief autism 

mealtime behavior 

inventory (BAMBI) 

questionnaire in Vietnam 

in 2021 8  

Vietnam Journal 

of Preventive 

Medicine  

(Tạp chí Y học 

dự phòng)  

ISSN:0868-2836 

  

  

Vol 32, 

No 4, pp: 

32-38 

08/2022 
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101 

Tình trạng dinh dưỡng ở 

trẻ tự kỷ và các yếu tố liên 

quan tại một số Trung tâm 

chăm sóc trẻ tự kỷ tại Việt 

Nam năm 2021 

7  

Tạp chí Nhi 

khoa 

ISSN:1859-3860 

  

Tập 15, 

số 5, tr: 

79-87 

10/2022 

102 

Vai trò của dinh dưỡng đậu 

nành đối với sức khỏe tim 

mạch 5 X 

Tạp chí Dinh 

dưỡng và Thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 18, 

số 3+4, tr: 

11-17 

12/2022 

103 

Thực trạng hài lòng của 

người bệnh tại Khoa Điều 

trị theo yêu cầu, Bệnh viện 

Phụ sản Trung ương năm 

2021 

3  

Tạp chí Y học 

dự phòng  

ISSN:0868-2836  

  

Tập 32, 

số 8, tr: 

102-108 

12/2022 

104 

Thực trạng nuôi con bằng 

sữa mẹ của sản phụ sau 

sinh trong thời gian nằm 

viện tại khoa sản Bệnh 

viện Quốc tế Hạnh phúc 

tỉnh Bình Dương năm 2022 

và một số yếu tố liên quan  

3  

Tạp chí Y học 

Cộng đồng 

(Vietnam 

Journal of 

Community 

Medicine)  

ISSN:2354-0613 

  

Tập 64, 

số 3, 

tr:110-

117 

04/2023 

105 

Factors associated with 

nutritional status of 

inpatients with Type 2 

Diabetes at Hanoi Medical 

University hospital, 2020 

7  

VN J Nutr Food 

(Tạp chí Dinh 

dưỡng và Thực 

phẩm) 

ISSN:1859-0381 

  

Vol 19, 

No 3E, 

pp: 33-40 

05/2023 

106 

Nutritional status of 

patients before   Thyroid 

surgical at the National 

hospital of Endocrinology 

in 2022 
7  

VN J Nutr Food 

(Tạp chí Dinh 

dưỡng và Thực 

phẩm)  

ISSN:1859-0381 

 

  

Vol 19, 

No 3E, 

pp: 41-47 

05/2023 

107 

Nutritional status of the 

patients visited the 

Nutrition Counselling 

Center of Vietnam 

National Institute of 

Nutrition 

5  

VN J Nutr Food 

(Tạp chí Dinh 

dưỡng và Thực 

phẩm)  

ISSN:1859-0381 

 

  

Vol 19, 

No 3E, 

pp: 59-66 

05/2023 

108 

Hội chứng chuyển hóa của 

người trưởng thành đến 

khám tại Viện Dinh Dưỡng 

năm 2022-2023 

3  

Tạp chí Y học 

Cộng đồng 

(Vietnam 

Journal of 

Community 

Medicine)  

ISSN:2354-0613 

 

  

Vol 64, 

Special 

Issue 10, 

pp: 75-81 

10/2023 
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109 

Tình trạng dinh dưỡng ở 

người bệnh đái tháo đường 

type 2 tại bệnh viện Nội 

tiết Trung Ương, năm 2022 

8  

Journal of 

Health and 

Development 

Studies (Tạp chí 

Khoa 

học Nghiên cứu 

Sức khỏe và 

Phát triển) 

ISSN:2588-1442 

  

Tập 07, 

Số 06, tr: 

73-80  

12/2023 

110 

Mô tả đặc điểm cấu trúc cơ 

thể của người bệnh đái 

tháo đường typ 2 điều trị 

nội trú tại bệnh viện 199 

bằng phân tích điện trở 

kháng sinh học BIA 

3  

Tạp chí Nội tiết 

và đái tháo 

đường 

ISSN:1859-4727 

  
Số 65, tr: 

47-55  
2023 

111 

Tình trạng dinh dưỡng của 

người bệnh tăng huyết áp 

điều trị ngoại trú tại Bệnh 

viện đa khoa Sầm Sơn năm 

2022 

3  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và Thực 

phẩm 

ISSN:1859-0381 

  

Tập 20, 

số 1, tr: 

36-43 

01/2024 

112 

Nghiên cứu mối liên quan 

giữa chế độ dinh dưỡng 

với hiệu quả điều trị của 

bệnh nhân đái tháo đường 

type 2 tại Bệnh viện 199 

4  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-1868 

  

Tập 537, 

số 1, tr: 

159-163 

04/2024 
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7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: Không có 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế: Không có 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được 

đưa vào áp dụng thực tế:  Không có 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế: 

Không có 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 
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